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DANH MỤC 01
Nghị quyết quy phạm pháp luật do Sở, ngành đăng ký ban hành tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 
(Kèm theo Báo cáo số 227/BC-STP ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp)

	STT
	Tên gọi
	Căn cứ ban hành
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Sự cần thiết ban hành
	Mục đích, quan điểm xây dựng
	Đối tượng, phạm vi
	Nội dung
	Thời gian trình
	Nguồn lực thực hiện
	Loại Nghị quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quy định chi tiết
	Đặc thù

	1 
	Nghị quyết quy định mức thu học phí, dịch vụ tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	- Căn cứ điểm b, c khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục
- Khoản 1; điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

(Sở Tư pháp đề nghị chia tách nội dung như trong báo cáo rà soát)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Làm căn cứ để thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	-Đối tượng: cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Phạm vi: Toàn tỉnh.
	Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Ngân sách nhà nước
	X
	

	2 
	Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông
	- Căn cứ khoản 13 Điều 8; khoản 4 Điều 9 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính.
(Sở Tư pháp đề nghị tách các nội dung như trong báo cáo rà soát)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Làm căn cứ để tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông
	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	-Đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quy định về nội dung, mức chi tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và các kỳ thi khác trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Ngân sách nhà nước
	X
	

	3 
	Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2022-2025.
	Nghị quyết mang tính chất đặc thù theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 (HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2014)

(Đồng ý đưa vào kỳ họp cuối năm)
	Ban Dân tộc tỉnh
	Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhằm phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn.


	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	Đối tượng: Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, khi vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất.

Phạm vi: Chính sách hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với các hộ đồng bào DTTS tại chỗ vay vốn sử dụng vào các mục đích: Phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn.
	Hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khi vay vốn tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Ngân sách tỉnh
	
	X

	4 
	Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	- Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Thủy lợi  năm 2017.

- Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính

(Đề xuất đưa vào kỳ họp chuyên đề)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Làm cơ sở để UBND tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ  công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bản tỉnh;

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
	Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Ngân sách nhà nước
	X
	

	5 
	Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	- Điều 12, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
- Khoản 4, Điều 90, Luật Lâm nghiệp năm 2017.

- Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
(Đề xuất đưa vào kỳ họp chuyên đề)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Các căn cứ pháp lý ban hành để hết hiệu lực.

- Theo quy định Luật Lâm nghiệp 2017 thì thẩm quyền ban hành khung giá rừng thuộc UBND tỉnh
	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	Phạm vi điều chỉnh: toàn tỉnh

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan việc quản lý, xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
	Bãi bỏ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Ngân sách NN
	X
	

	6 
	Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh
	- Điều 34, khoản 4 Điều 48 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA.

(Thống nhất đưa vào kỳ họp cuối năm) 
	Công an tỉnh
	Làm căn cứ để hỗ trợ chức danh Đội trưởng, đội phó đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh
	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	Phạm vi điều chỉnh: toàn tỉnh

Đối tượng: Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh
	Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Ngân sách tỉnh
	X
	

	7 
	Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Sở Tư pháp đề nghị chưa đăng ký nghị quyết này (cụ thể tại báo cáo rà soát).

	Sở Nội vụ
	Là căn cứ để thực hiện quyết toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh
	Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định
	Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
	Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Kỳ họp tháng 12 năm 2021
	Nguồn NSNN
	
	X 
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